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BÁO CÁO TÓM TẮT
[bookmark: _GoBack]Tình hình triển khai công tác quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công
tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ

[bookmark: _Hlk72934732]
1. Kết quả đạt được
[bookmark: _Hlk131452583][bookmark: _Hlk131452913]1.1. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch 
a) Về các giải pháp cần thực hiện ngay để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch:
Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, địa phương thực hiện ngay 13 nhóm giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật về quy hoạch và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch. Trong đó:
- 05 nhiệm vụ đã hoàn thành: (i) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi, bổ dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ; (ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022 về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030; (iii) Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 8036/BCT-CTĐP ngày 14/12/2022 để thay thế văn bản số 38-CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương; (iv) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 02 luật và 01 nghị định[footnoteRef:1]; đồng thời 04 Bộ[footnoteRef:2] ban hành quyết định bãi bỏ 61 quy hoạch và 51 địa phương[footnoteRef:3] ban hành quyết định bãi bỏ 507 quy hoạch sản phẩm. [1:  Luật Giáo dục 2019 đã sửa đổi điều kiện thành lập nhà trường cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã sửa đổi Điều 11 về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học cho phù hợp với Luật Quy hoạch; Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục quy định điều kiện về giáo dục để cấp giấy chứng nhận đầu tư phải “Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.]  [2:  Bộ Công Thương ban hành quyết định bãi bỏ 27 quy hoạch sản phẩm; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định bãi bỏ 31 quy hoạch sản phẩm; Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định bãi bỏ 02 quy hoạch sản phẩm; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định bãi bỏ 01 quy hoạch sản phẩm]  [3:  Các tỉnh gồm: Lạng Sơn; Gia Lai; Hải Dương; Nghệ An; Bắc Kạn; Bình Thuận; Đắk Nông; Sơn La; Bạc Liêu; Kon Tum; Đắk Lắk; Trà Vinh; Thừa Thiên Huế; Hưng Yên; Lâm Đồng; Sóc Trăng; Bến Tre; Lào Cai; Bà Rịa - Vũng Tàu; Quảng Ninh; tp Hà Nội; Hà Nam; Quảng Bình, tp Hải Phòng; Đồng Tháp; Ninh Bình; Phú Thọ; Phú Yên; Tây Ninh; Bắc Ninh; Bình Phước; An Giang; Quảng Ngãi; Bắc Giang; tp Cần Thơ; Cà Mau; Điện Biên; Hòa Bình; Kiên Giang; Lai Châu; Đồng Nai; Ninh Thuận; TP. Đà Nẵng; Long An; Nam Định; Quảng Trị; Thanh Hóa; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Cao Bằng; tp Hồ Chí Minh.] 

- 03 nhiệm vụ đang triển khai: (i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP; (ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 đồng thời với quá trình xây dựng Nghị định số 37/2019/NĐ-CP đảm bảo đồng bộ thống nhất; (iii) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến lần 2 về dự thảo Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch. 
- Có 04 nhiệm vụ chưa triển khai thuộc lĩnh vực của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- 01 nhiệm vụ có tính chất thường xuyên: Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 61/2022/QH15.
b) Về các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch:
Tại Nghị quyết số 108/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương liên quan thực hiện 04 nhiệm, trong đó: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 9521/BKHĐT-QLQH ngày 28/12/2022 về hoạt động quy hoạch năm 2022; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục khẩn trương triển khai 03 nhiệm vụ còn lại có tính dài hạn liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch và các luật có liên quan đến quy hoạch.
1.2. Về lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 
[bookmark: _Hlk132788507][bookmark: _Hlk132667688]Đến thời điểm hiện tại đã có 58/111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong (trong đó 18 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; 08 quy hoạch đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét nhưng chưa được phê duyệt; 32 quy hoạch đã thẩm định xong và đang trong quá trình hoàn thiện); 16 quy hoạch đang được thẩm định; 29 quy hoạch đang trong quá trình xây dựng dự thảo và lấy ý kiến; 07 quy hoạch đang lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch và 01 quy hoạch chưa thực hiện do không đủ điều kiện.
1.3. Đánh giá chung về kết quả đạt được
- Hệ thống chính sách, pháp luật về quy hoạch từng bước được hoàn thiện để triển khai công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch, trong đó Nghị quyết số 61/2022/QH15 và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 108/NQ-CP có ý nghĩa quan trọng, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc. 
- Việc đổi mới tư duy, nhận thức quản lý nhà nước về quy hoạch, đặc biệt là việc tích hợp quy hoạch và giảm bớt số lượng quy hoạch đã tăng hiệu lực và tính thống nhất của quản lý nhà nước; tăng cường phân cấp; xóa bỏ các rào cản và điều kiện kinh doanh không cần thiết; tăng cường thu hút đầu tư và bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.
- Cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tiến độ quy hoạch đã được đẩy nhanh hơn, chất lượng quy hoạch từng bước được nâng cao hơn. Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua có ý nghĩa quan trọng trọng việc định hình không gian phát triển dài hạn của đất nước; là cơ sở để các ngành, các vùng, các địa phương triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đảm bảo thống nhất, đồng bộ.
- Nội dung quy hoạch thời kỳ 2021-2030 ngày càng chú trọng hơn về tính đa ngành, lĩnh vực, sự liên kết liên ngành, liên tỉnh và đã áp dụng công nghệ mới, tiên tiến vào công tác quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch.
2. Tồn tại, hạn chế
Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch để đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch còn chậm so với yêu cầu đề ra.
[bookmark: _Hlk132782670]Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn phức tạp, tốn nhiều thời gian. 
Thời gian các Bộ tham gia ý kiến và thời gian cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch còn chậm. 
Việc rà soát tổng thể quy hoạch tỉnh liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, đòi hỏi phải có sự tham gia của các bộ, ngành nên kéo dài thời gian.
Nhiều địa phương gặp khó khăn trong cân đối nguồn lực đất đai theo chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ. Một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa sát với thực tế của địa phương, chưa tạo được sự chủ động trong phát triển kinh tế - xã hội và có thể làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển đề ra trong quy hoạch. 
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a. Nguyên nhân
- Việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là nhiệm vụ mới, phức tạp, có tính tích hợp và toàn diện cao; lần đầu tiên được triển khai đồng thời ở tất cả các cấp, các ngành nên các bộ, địa phương mất nhiều thời gian và công sức để lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.
- Việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu tương đối phức tạp, kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch. Lực lượng tư vấn lập quy hoạch còn hạn chế về số lượng và chất lượng nên cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện theo ý kiến của các Bộ, ngành và Hội đồng thẩm định. 
- Một số quy định bất cập chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới làm ảnh hưởng đến tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. 
- Công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc của một số bộ, địa phương thời gian qua đã được quan tâm nhưng có lúc, có nơi còn quyết liệt. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ đầy đủ thông tin kịp thời giữa các ngành và địa phương để đảm bảo sự thống nhất của quy hoạch; đặc biệt là việc cập nhật, chia sẻ thông tin về cơ sở dữ liệu quy hoạch.
- Việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch của cơ quan lập quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch còn chậm (một số địa phương là quá chậm, kéo dài 3-9 tháng), dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch bị chậm.
- Việc tham gia ý kiến thẩm định và rà soát quy hoạch của các Bộ và các thành viên Hội đồng thẩm định còn chậm so với quy định.
b. Bài học kinh nghiệm
Từ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân nêu trên, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu như sau:
Một là, phải coi việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy hoạch; coi đây là nhiệm vụ cần được quan tâm hàng đầu để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc của các bộ, địa phương và đẩy tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
Hai là, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc quyết liệt hơn, sát sao hơn của thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ gắn với nâng cao chất lượng quy hoạch để đáp ứng yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ. 
Ba là, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch. Tuyên dương các bộ, ngành, địa phương có tinh thần chủ động, trách nhiệm cao để hoàn thành phê duyệt quy hoạch; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương học hỏi kinh nghiệm; tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu về công tác quy hoạch để quy hoạch sau khắc phục các mặt hạn chế của quy hoạch trước, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quy hoạch.
Bốn là, đề cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành đối với phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý trong quá trình thẩm định, rà soát, phê duyệt quy hoạch. Việc tham gia ý kiến càng cụ thể, từ sớm sẽ giúp cơ quan lập quy hoạch đẩy nhanh việc hoàn thiện thẩm định, phê duyệt quy hoạch. 
4. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
Để triển khai kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 61/2022/QH15, Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
4.1.Về hoàn thiện quy định pháp luật về quy hoạch
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: (i) Rà soát các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch và các luật chuyên ngành, nếu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, làm phát sinh thêm trình tự, thủ tục, cần kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi. (ii) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành về quy hoạch. 
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 
- Tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP; tập trung nghiên cứu, ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/TT-BKHĐT. 
- Đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các nội dung có liên quan đến quy hoạch trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật để khẩn trương trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch và các luật có liên quan đến quy hoạch.
c) Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tập trung hoàn thiện, ban hành Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch; Thông tư hướng dẫn định mức lập Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch.
d) Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2013/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn.
4.2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh cơ bản hoàn thành trong năm 2023 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các quy hoạch, trong đó cần tập trung:
+ Đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyêt khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định; xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định; rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại Điều 42 Luật Quy hoạch và quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2019/NĐ-CP.
+ Đối với các quy hoạch đã thẩm định xong đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đối với các quy hoạch đã trình thẩm định khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định; đối với các quy hoạch đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến khẩn trương tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.
- Xây dựng, cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi quản lý, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tiến độ nếu cần thiết.
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến bố trí không gian phát triển theo quy hoạch để phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương lập, thẩm định, hoàn thiện các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. Theo dõi tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của các bộ và địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp với các điều kiện thực tế nhằm hoàn thành cơ bản các quy hoạch trong năm 2023. Tổng hợp, xây dựng báo cáo hàng năm về tình hình triển khai công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/NQ15 trình Chính phủ xem xét, gửi Quốc hội tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội.
4.3. Về tăng cường trách nhiệm, phối hợp triển khai công tác quy hoạch
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tập trung cho ý kiến đúng thời hạn đối với các quy hoạch, ý kiến thẩm định quy hoạch và ý kiến rà soát quy hoạch đúng thời hạn tại văn bản xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và Hội đồng thẩm định gửi tới theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
b) Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.
-  Tập trung bố trí nguồn lực, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng Bộ, ngành và địa phương.
- Chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác lập, thẩm định, thực hiện và quản lý quy hoạch.
5. Kiến nghị
[bookmark: _Hlk132780599]Để chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác quy hoạch trong giai đoạn tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
